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I Listening           10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Nghe một 

đoạn hội thoại 

khoảng 1 -1.5 

phút thuộc các 

chủ đề liên 

quan và trả lời 

câu hỏi 

True/false 

Nhận biết 

1 chi tiết trong bài 

như: 

- Thời gian 

- Số lượng người 

nói 

- Địa chỉ 

- Số điện thoại 

- Số tiền 

- Phương hướng 

2        2  

Thông hiểu 

- Hiểu được các 

thông tin chi tiết 

cụ thể trong bài 

nghe để giúp lựa 

chọn đước đáp án 

đúng (T) hoặc sai 

(F) 

- Hiểu được ý 

chính của người 

nói 

  2      2  

Vận dụng 

- Hiểu được ý 

chính của đoạn 

nghe, kết hợp một 

số thông tin trong 

đề xác định được 

thông tin đúng sai. 

    1    1  

  2. Nghe một 

đoạn độc thoại 

khoảng 1.5 – 2 

phút và trả lời 

các câu hỏi 

trắc nghiệm 

Nhận biết 

 1 chi tiết trong 

bài như 

- Thời gian 

- Số lượng người 

nói 

- Địa chỉ 

- Số điện thoại 

- Số tiền 

- Phương hướng 

2        2  



Thông hiểu 

- Hiểu được thông 

tin chi tiết trong 

đoạn văn để xác 

định được phương 

án đúng để trả lời 

câu hỏi. 

- Hiểu được ý 

chính của người 

nói 

  2      2  

Vận dụng 

- Hiểu được ý 

chính của đoạn 

thông tin, loại trừ 

các chi tiết sai để 

chọn đáp án đúng 

( lưu ý với các câu 

hỏi trắc nghiệm 4 

lựa chọn các 

phương án nhiễu 

cần khác biệt rõ 

ràng với đán án về 

âm) 

    1    1  

II Language            10  

  1. phonology 

- Trọng âm của 

các từ 2 và 3 

âm tiết 

 

( Kiểm tra  nội 

dung dưới đây, 

khi kiểm tra yêu 

cầu cả 4 từ trong 

câu phải cùng từ 

loại với nhau) 

        2  

   Nhận biết           

- Nhận biết được 

trọng âm của các 

từ có 2 âm tiết 

- Nhận biết được 

trọng âm của các 

từ có 3 âm tiết 

2        2  

Thông hiểu           

- Phân biệt được 

trọng âm của các 

từ có 2 âm tiết, 3 

âm tiết  

 - Phân biệt được 

cách phát âm của 

các từ có chứa 

nguyên âm, phụ 

âm 

          

Vận dụng           



- Phát âm rõ ràng, 

chính xác được 

trọng âm của 

những từ có 2 âm 

tiết, 3 âm tiết 

- Phát âm rõ ràng, 

chính xác được 

các từ có chứa 

nguyên âm, phụ 

âm 

          

Vận dụng cao           

- Phát âm rõ ràng, 

chính xác trọng 

âm các trường 

hợp đặc biệt của 

từ có 2 hoặc 3 âm 

tiết 

 - Phát âm rõ ràng, 

chính xác các 

trường hợp đặc 

biệt của từ chứa 

nguyên âm, phụ 

âm 

          

  2. Grammar 

- The past 

simple and past 

continuous 

tenses 

- Articles 

- The 

subjunctive in 

that-clauses 

after certain 

verbs and 

expressions 

- Simple, 

compound, 

complex 

sentences 

- Relative 

clauses with 

which referring 

to the whole 

clause 

 

 

 (Kiểm tra 2 

trong các nội 

dung dƣới đây) 

- The past simple 

and past 

continuous tenses 

- Articles 

- The subjunctive 

in that-clauses 

after certain verbs 

and expressions 

- Simple, 

compound, 

complex 

sentences 

- Relative clauses 

with which 

referring to the 

whole clause 

        2  

   Nhận biết 2        2  

- Nhận biết được 

thì quá khứ đơn, 

          



quá khứ tiếp diễn 

- Nhận biết được 

mạo từ xác định 

và mạo từ không 

xác định. 

- Nhận biết được 

cấu trúc câu giả 

định 

- Nhận biết câu 

đơn, câu ghép và 

câu phức 

- Nhận biết mệnh 

đề quan hệ với 

which thay cho cả 

mệnh đề 

Thông hiểu           

- Hiểu được cách 

sử dụng đúng của 

những mảng ngữ 

pháp đã học trong 

những văn cảnh 

khác nhau. 

- Hiểu được cách 

sử dụng của thì 

quá khứ đơn, quá 

khứ tiếp diễn; 

mạo từ xác định 

và mạo từ không 

xác định, cấu trúc 

câu giả định 

….trong những 

văn cảnh tương 

tự, văn cảnh khác 

nhau (phần kiến 

thức được kiểm 

tra lồng ghép 

trong kỹ năng 

nghe và đọc hiểu) 

          

Vận dụng           

- Viết/ nói câu sử 

dụng những chủ 

điểm ngữ pháp đã 

học (phần kiến 

thức được kiểm 

tra lồng ghép 

trong kỹ năng viết 

và nói) 

          

  Vận dụng cao           



Viết, nói theo chủ 

đề sử dụng những 

chủ điểm ngữ 

pháp đã học.  

          

3. Vocabulary 

- Life stories 

- Urbanisation 

- The green 

movement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         6  

Nhận biết         1  

- Nhận biết được 

từ loại và ý nghĩa 

của từ vựng liên 

quan đến chủ đề  

đã học (phần kiến 

thức được kiểm 

tra lồng ghép 

trong kỹ năng 

nghe và đọc hiểu) 

1        1  

Thông hiểu         2  

- Sử dụng được 

một số từ, cụm từ 

quan trọng được 

sử dụng trong văn 

cảnh tương tự văn 

cảnh trong sách 

giáo khoa. 

  1      1  

- Sử dụng được từ 

vựng trong ngữ 

cảnh/ từ vựng 

theo chủ đề hoặc 

các thành ngữ đơn 

giản được sử dụng 

trong văn cảnh 

tương tự văn cảnh 

trong sách giáo 

khoa. 

 

 

  1      1  

Vận dụng         2  

- Vận dụng được 

một số từ, cụm từ 

quan trọng được 

sử dụng trong văn 

cảnh tương tự văn 

cảnh trong sách 

giáo khoa. 

- Vận dụng những 

từ vựng trong ngữ 

cảnh/ từ vựng 

theo chủ đề hoặc 

    2    2  



các thành ngữ đơn 

giản được sử dụng 

trong văn cảnh 

tương tự văn cảnh 

trong sách giáo 

khoa. (phần kiến 

thức được đánh 

giá lồng ghép vào 

kỹ năng nghe, nói, 

đọc và viết) 

Vận dụng cao         1  

- Sử dụng được 

các cụm kết hợp 

từ, từ trong ngữ 

cảnh, từ vựng theo 

chủ đề, động từ 

kết hợp với giới từ 

và cách thành ngữ 

với lớp nghĩa khác 

với lớp nghĩa 

trong sách giáo 

khoa (phần kiến 

thức được đánh 

giá lồng ghép vào 

kỹ năng nghe, nói, 

đọc và viết) 

      1  1  

3 Reading           10  

  1. Cloze test 

- Life stories 

- Urbanisation 

- The green 

movement 

 

Học sinh đọc một 

đoạn văn về một 

chủ đề liên quan 

đến chủ đề đã học 

trong sách giáo 

khoa từ bài 1 đến 

bài 3 có độ dài 

khoảng 150 đến 

180 từ) (Độ khó 

của từ ở cấp độ 3 

(B1)) 

        5  

Nhận biết         3  

- Định từ 

(deteminers: 

many, a few, few, 

much, a little, 

little, other, 

another, this, that, 

these, those,…) 

Được sử dụng 

trong ngữ cảnh 

1        1  

- Đại từ quan hệ 1        1  



(who, whom, 

which, that, 

whose) trạng từ 

quan hệ hoặc các 

đại từ (what) hoặc 

từ nối (which) 

trong văn bản. 

- Giới từ 

- Mạo từ 

- Từ nối dùng để 

kết nối văn bản 

1        1  

Thông hiểu         1  

- Cụm từ 

(collocations) 

quen thuộc trong 

văn bản 

  1      1  

Vận dụng         1  

- Vận dụng những 

kiến thức đã học 

về từ vựng để xác 

định được phrasal 

verbs, 

collocations, 

meaning in 

context, thematic 

meanings và 

idioms trong văn 

cảnh khác với văn 

cảnh trong các 

đơn vị bài học 

trong sách giáo 

khoa 

- Nghĩa của từ 

trong ngữ cảnh 

phù hợp đề điền 

vào chỗ trống. 

    1    1  

Vận dụng cao           

- Sử dụng được 

các cụm từ kết 

hợp từ, từ trong 

ngữ cảnh, từ vựng 

theo chủ đề, động 

từ kết hợp với giới 

từ và các thành 

ngữ với lớp nghĩa 

khác với lớp nghĩa 

trong sách giáo 

khoa (phần kiến 

thức được kiểm 

          



tra lồng ghép 

trong kỹ năng đọc 

hiểu, viết và nói) 

  2. Reading 

comprehension 

- Life stories 

- Urbanisation 

- The green 

movement 

 

Học sinh đọc một 

văn bản có độ dài 

khoảng 280 từ về 

những chủ đề đã 

học trong sách 

giáo khoa từ bài 1 

đến bài 3. Độ khó 

của văn bản thuộc 

cấp độ 3 (B1) 

        5  

Nhận biết         3  

- Nhận biết nghĩa 

của đại từ qui 

chiếu ám chỉ. 

1        1  

- Nhận biết thông 

tin chi tiết có 

trong văn bản 

1        1  

- Nhận biết thông 

tin chi tiết không 

có trong văn bản 

1        1  

Thông hiểu         1  

- Hiểu được nội 

dung văn bản để 

tìm ra được ý 

chính, chủ đề, tiêu 

đề, nguồn của văn 

bản. 

- Tìm từ đồng 

nghĩa với từ gốc 

trong đoạn văn 

bản 

  1      1  

Vận dụng         1  

- Vận dụng những 

hiểu biết của mình 

về ý nghĩa đoạn 

văn để biết được 

cách sắp xếp các ý 

trong đoạn văn, 

nguồn gốc của 

văn bản, giọng 

văn trong văn bản. 

- Vận dụng những 

ý hiểu của mình 

về ngữ cảnh để 

chọn được từ 

đồng nghĩa  với từ 

gạch chân trong 

    1    1  



văn bản. 

4 Writing             

  1. Error 

identification 

Nhận biết         2  

- Nhận biết được 

thì quá khứ đơn, 

quá khứ tiếp diễn 

- Nhận biết được 

mạo từ xác định 

và mạo từ không 

xác định. 

- Nhận biết được 

cấu trúc câu giả 

định 

- Nhận biết câu 

đơn, câu ghép và 

câu phức 

- Nhận biết mệnh 

đề quan hệ với 

which thay cho cả 

mệnh đề 

 

2        2  

Thông hiểu           

- Hiểu được ý 

nghĩa của câu đề 

tìm ra được từ 

hoặc cụm từ được 

gạch chân bị sai 

về nghĩa. (Các cặp 

từ thông dụng bị 

nhầm về nghĩa) 

          

Vận dụng           

- Vận dụng được 

ý nghĩa của câu để 

tìm ra được từ 

hoặc cụm từ được 

gạch chân bị sai 

về nghĩa (các cặp 

từ ít thông dụng bị 

nhầm về nghĩa) 

          

2. Sentence 

transformation 

Viết lại câu sử 

dụng từ cho 

trƣớc, sử dụng 

gợi ý hoặc điền 

không quá 3 

từ…. 

         4 

Thông hiểu          2 

- Kết hợp 2 câu 

đơn thành câu 

ghép hoặc câu 

   1      1 



phức với từ nối 

cho sẵn 

- Viết lại câu sử 

dụng đại từ quan 

hệ which thay cho 

cả mệnh đề 

   1      1 

Vận dụng          2 

- Kết hợp 2 câu 

đơn thành câu 

ghép hoặc câu 

phức (không cho 

sẵn từ nối) 

     1    1 

- Viết lại câu sử 

dụng câu giả định 

     1    1 

3. Thematic 

writing 

- Viết một bài 

khoảng 140-160 

từ sử dụng các 

từ/ý gợi ý cho sẵn 

về một trong các 

chủ đề trong sách 

giáo khoa. Dưới 

đây là một số gợi 

ý: 

- Viết về câu 

chuyện cuộc đời 

của 1 nhân vật mà 

em biết. 

 - Viết một bài 

nhận xét biểu đồ 

đơn giản về chủ 

đề đô thị hóa. 

- Viết một đoạn 

về thuận lợi hoặc 

bất lợi của việc 

sống xanh. 

- Viết một đoạn 

về thuận lợi hoặc 

bất lợi của việc 

tiêu thụ thực 

phẩm hữu cơ. 

 

         1 

bài 

Tổng   17 0 8 2 6 2 1 1 32 5 

 

- Mỗi câu hỏi không đánh giá quá một chỉ  báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá 

tƣơng ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 

- Với câu hỏi ở phần ngữ âm, 4 sự lựa chọn nên cho cùng từ loại với nhau. 

+ Bài “theme writing” chiếm 10% tổng số điểm – mức độ vận dụng cao chi tiết trong hƣớng dẫn chấm 
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 REVISION FOR THE MID TERM TEST –GRADE 12 

I. PHONETICS  

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three inthe position of the 

primary stress in each of the following questions.  

1. A. emigrate   B. immigrate  C. advocate  D. inhabit  

2. A. confide   B. comfort  C. inflate  D. severe  

3.A. realize   B. improve   C. 'possible   D. 'comfortable 

4. A. imp'ortant  B. es'pecially   C. pre'fer   D. influence 

5. A. drawback  B. greenhouse  C. mindset  D. overload 

6. A. birthday  B. cowboy  C. enjoy  D. pleasure 

7. A. disease  B. humour  C. cancer  D. treatment 

8. A. persuade  B. reduce  C. offer  D. apply 

9 . A. farmer  B. farewell  C. factory  D. fairy 

10. A. cattle  B. country  C. canal   D. cover 

 

II. VOCABULARY 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the followingquestions.  

 

11. I can't believe she didn't do anything for the company. I will ____ and be in charge.  

A. take over  B. take on  C. take up  D. take in  

12. During the Medieval period, people were made public ____ of being witches.  

A. complaint   B. criminal  C. trouble  D. accusation  

13. He is ____-influenced by his father and grandfather. His behaviors and decisions are exactly the same.  

A. mightily   B. strongly   C. terribly  D. weakly  

14. IPhone 7 is the latest ____ in the field of smartphone design of Apple.  

A. creator   B. create  C. creativity   D. creation  

15. Einstein ____ a great impact on modern physics.  

A. feels   B. does   C. a   D. has  

16. It is the underserved ____ that damaged his life and his family.  

A. reputable   B. repute  C. reputation   D. disrepute  

17. At the age of 50, Robby William ____ his career after spending his twenty years playing electric guitar.  

A. moved   B. changed  C. adjusted   D. stopped  

18. She is not a very nice girl. She seems to enjoy the ____ of others.  

A. unfortune   B. misfortune   C. disfortune   D. infortune  

19. We ____ the kittens carefully and sold them for a good profit.  

A. brought up   B. grew up   C . rose  D. aroused  



20. Bill Gates has made large donations to numerous ____ organizations.  

A. charitable   B. charitably   C. charity  D. charities  

21. Thanks to the help of the teacher, she is _____ encouraging progress in math. 

A. doing   B. making  C. checking   D. stopping  

22. Slums are urban areas that are ____ populated with substandard housing and very poor living conditions.  

A. thinly   B. thickly   C. crowdedly   D. heavily  

23. Unemployment and poverty force people to ____ in anti-social activities.  

A. include   B. engage   C. take   D. oppose  

24. Due to dumping of sewage from factories in water bodies, water pollution often results ____ of epidemics. 

A. breakout  B. outbreaks  C. out breakings D. breaking outs  

25. Although it was more than an hour late, the superstar finally showed up and ____ the attention of the 

audience,  

A. grabbed   B. held   C. paid   D. took  

26. Don't worry. We're in good time; there's ____ to hurry. 

A. impossible   B. no need   C. no purpose   D. unnecessary  

27. Overpopulation in urban areas tends to create unfavorable conditions, which may result in ____ of food in 

developing countries,  

A. damages   B. failures   C. shortage   D. supplies   

28. It turned out to be a ____ journey when the weather became bad.  

A. hazard   B. hazardous   C. hazarded  D. hazarding  

29. This species of African elephants is ____. 

A. dying out   B. dying of  C. dying on  D. dying down  

30. ____ is wiping out many kinds of plants and animals.  

A. Defoliation  B. Deforestation   C. Deformation  D. Degradation  

31. ____ batteries or solar chargers are some of the solutions to the lack of energy.  

A. Rechargeable   B. Reversible   C. Repeatable    D. Returnable  

32. Nowadays, people are searching for more ____ materials to build their houses.  

A. environment-friendly   B. environmentally-friendly  

C. environmental-friendly   D. environmental-friend  

33. There is little ____ of things improving soon.  

A. probability   B. probably   C. probable   D. Probabilities 



34. I'd love to come, but I am snowed ______ at the moment. 

A. under  B.out  C. at  D.about 

35. They always kept on good ______ with their next-door neighbors for the children's sake. 

A. relations  B. terms C. will  D. relationship 

36. My mother doesn't ______ eye to eye with my father sometimes.(1) 

A. see   B. glance C. look D. agree 

37. Father has lost his job, so we’ll have to______our belt to avoid getting into debt. 

A. tighten  B. shorten C. lengthen D. widen 

38. The exercise was a piece of ____; I can do it with my eyes closed. 

A. cake   B. pizza  C. meat D. chicken 

39. I shouldn't go outside without a raincoat because it's raining ____. 

A. cats and dogs  B. cats and pigs 

C. lions and mice  D. horses and tigers 

40. Dad will hit the ____ when he finds out I dented the car. 

A. roof   B. wall  C. ground  D. air 

41. I always get ____ in my stomach before I go on stage and perform. 

A. birds  B. butterflies  C. insects  D. bees 

42. She let the ____ out of the bag and finally told her parents about her plans of getting married.  

A. mouse  B. bird   C. cat   D. bee 

43. The way they have treated those people makes my ____ boil. 

A. head  B. blood  C. stomach  D. heart 

III. GRAMMAR 

44. It is impolite that you ____ there when he gets off the plane. 

A. be not standing  B. been not standing  C. not be standing  D. not been standing  

45. Urbanization can bring social health and benefit; ____, it also has its drawback. 

A. by the way   B. furthermore  C. however   D. moreover  

46. ____ he was waiting for Sam outside the cinema, Jim realized that the street was funnily crowded.  

A. So    B. While   C. Unless  D. Even though  

47. I didn't meet him right away ____ he had to talk to his boss first.  

A. while   B. if   C. because    D. or  

48. ____ what has happened, I think she will never return.  

A. If   B. Unless  C. While   D. After  

49. There wasn't a chair for the headmaster, ____ is a big problem.  

A. what   B. which   C. that   D. where  

50. The student wiped the board ____ was full of notes and drawings.  

A. that    B. while   C. after  D. so 

51. True Blood is my favourite TV series, ____ I don't have much time to watch it often.  

A. although   B. before  C. if   D. yet  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/find
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52. After the children finished their dinner, they went to bed ____ listened to a bedtime story before falling 

asleep.  

A. that    B. and    C. so   D. while 

53. The kids show some hatred towards him, ____ he was really nice to them.  

A. because   B. before  C. unless  D. even though  

54. We can leave ____ you are ready.  

A. whatever   B. whoever  C. whenever  D. whichever  

55. I like swimming ____ my sister likes jogging and dancing.  

A. whereas   B. when  C. whenever  D. so 

56. She has read ____ interesting book.  

A. a    B. an    C. the    D. X  

57. You'll get ____ shock if you touch ____ live wire with that screwdriver.  

A. an/ the   B. x/ the   C. a/ a    D. an/ the  

58. Mr. Smith is ____ old customer and ____ honest man. 

A. An/ the   B. the/ an   C. an/ an   D. the/ the  

59. I first met her four years ago when we ____ at a middle school.  

A. had been studying   B. are studying  C. have been studying  D. were studying 

60. Last night at this time, they ____ the same thing. She ____ and he ____ the newspaper.  

A. are doing/ is cooking/ is reading    B. were doing/ was cooking/ was reading  

C. was doing/ has cooked/ is reading    D. had done/ was cooking/ read  

Choose the underlined part that needs correction. 

61. Last month, when my friend (A) was traveling around London by (B) the car, he crashed (C) the car into 

(D) a tree. 

62. (A)The biggest problem with eating too (B) much sugar is (C)that it can cause (D) the diabetes. 

63. The teacher demanded(A) that(B) the student left(C) the room(D). 

64. It was(A) urgent(B) that he called(C) her immediately(D). 

   

IV. WRITING 

65. I met her during my stay in London last year. 

 When I ______________________________________________________ 

66. During my lunch, Peter paid a visit to my house.  

 When I ______________________________________________________ 

67. She asked him to fix the computer. 

She requested ______________________________________________________ 



68. Sarah wanted the post office to hold onto her mail. 

Sarah asked ______________________________________________________ 

69. The judge told the lawyer to be quiet. 

The judge insisted______________________________________________________ 

70. Tim is always late for class. This annoys the teacher.(which) 

71. Susan couldn't come to my birthday party. This made me sad.(which) 

72. We have lost her telephone number. This makes it difficult to contact her(which) 

73.I didn’t know many people in the party. I had a very good time. (but) 

74. She had studied very hard. She passed her exams. (so) 

Part 3. Writing a paragraph (1.0P) 

 

TOPIC 1. In about 140 words, write a paragraph about the advantages of using eco-friendly products. 

You can use suggestions or your own ideas: 

- Lower Costs. 

- Sustainable to the World. 

- Healthier Living. 

- Better Quality of Life. 

- Recycled and reusable. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

TOPIC 2. In about 140 words, write a paragraph about the advantages of living in a big city. 

You can use suggestions or your own ideas: 

- Better Job Opportunities. ... 

- Mass Transportation System. ... 

- Vast Entertainment Options. ... 

- Top-of-the-line Shopping and Restaurants. ... 

- Best Medical Service Possible. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

TOPIC 3. In about 140 words, write a paragraph about the advantages of living in the countryside. 

You can use suggestions or your own ideas: 

- Have more space, more square footage and acreage. ... 

- Cleaner air. ... 

- Cheaper cost of living. ... 

- Increased safety. ... 

- Less noise. ... 

- More privacy. ... 

- Lower stress. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three inthe position of the 

primary stress in each of the following questions.  

1. A. emigrate   B. immigrate  C. advocate  D. inhabit  

2. A. confide   B. comfort  C. inflate  D. severe  

3.A. 'realize   B. im'prove   C. 'possible   D. 'comfortable 

4. A. imp'ortant  B. es'pecially   C. pre'fer   D. 'influence  

5. A. drawback   B. greenhouse  C. mindset  D. overload 

6. A. birthday  B. cowboy  C. enjoy  D. pleasure 

7. A. disease   B. humour  C. cancer  D. treatment 

8. A. persuade  B. reduce  C. offer   D. apply 

9 . A. farmer  B. farewell  C. factory   D. fairy 

10. A. cattle   B. country  C. canal   D. cover 

 

II. VOCABULARY 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the followingquestions.  

 

11. I can't believe she didn't do anything for the company. I will ____ and be in charge.  

A. take over  B. take on  C. take up  D. take in  

12. During the Medieval period, people were made public ____ of being witches.  

A. complaint   B. criminal  C. trouble  D. accusation  

13. He is ____-influenced by his father and grandfather. His behaviors and decisions are exactly the same.  

A. mightily   B. strongly   C. terribly  D. weakly  

14. IPhone 7 is the latest ____ in the field of smartphone design of Apple.  

A. creator   B. create  C. creativity   D. creation  

15. Einstein ____ a great impact on modern physics.  

A. feels   B. does   C. a   D. has  

16. It is the underserved ____ that damaged his life and his family.  

A. reputable   B. repute  C. reputation   D. disrepute  

17. At the age of 50, Robby William ____ his career after spending his twenty years playing electric guitar.  

A. moved   B. changed  C. adjusted   D. stopped  

18. She is not a very nice girl. She seems to enjoy the ____ of others.  

A. unfortune   B. misfortune   C. disfortune   D. infortune  

19. We ____ the kittens carefully and sold them for a good profit.  

A. brought up   B. grew up   C . rose  D. aroused   

20. Bill Gates has made large donations to numerous ____ organizations.  

A. charitable   B. charitably   C. charity  D. charities  



21. Thanks to the help of the teacher, she is _____ encouraging progress in math. 

A. doing   B. making  C. checking   D. stopping  

22. Slums are urban areas that are ____ populated with substandard housing and very poor living conditions.  

A. thinly   B. thickly   C. crowdedly   D. heavily  

23. Unemployment and poverty force people to ____ in anti-social activities.  

A. include   B. engage   C. take   D. oppose  

24. Due to dumping of sewage from factories in water bodies, water pollution often results ____ of epidemics. 

A. breakout  B. outbreaks  C. out breakings D. breaking outs  

25. Although it was more than an hour late, the superstar finally showed up and ____ the attention of the 

audience,  

A. grabbed   B. held   C. paid   D. took  

26. Don't worry. We're in good time; there's ____ to hurry. 

A. impossible   B. no need   C. no purpose   D. unnecessary  

27. Overpopulation in urban areas tends to create unfavorable conditions, which may result in ____ of food in 

developing countries,  

A. damages   B. failures   C. shortage   D. supplies   

28. It turned out to be a ____ journey when the weather became bad.  

A. hazard   B. hazardous   C. hazarded  D. hazarding  

29. This species of African elephants is ____. 

A. dying out   B. dying of  C. dying on  D. dying down  

30. ____ is wiping out many kinds of plants and animals.  

A. Defoliation  B. Deforestation   C. Deformation  D. Degradation  

31. ____ batteries or solar chargers are some of the solutions to the lack of energy.  

A. Rechargeable   B. Reversible   C. Repeatable    D. Returnable  

32. Nowadays, people are searching for more ____ materials to build their houses.  

A. environment-friendly   B. environmentally-friendly  

C. environmental-friendly   D. environmental-friend  

33. There is little ____ of things improving soon.  

A. probability   B. probably   C. probable   D. Probabilities 

34. I'd love to come, but I am snowed ______ at the moment. 

A. under  B.out  C. at  D.about 

35. They always kept on good ______ with their next-door neighbors for the children's sake. 



A. relations  B. terms C. will  D. relationship 

36. My mother doesn't ______ eye to eye with my father sometimes.(1) 

A. see   B. glance C. look D. agree 

37. Father has lost his job, so we’ll have to______our belt to avoid getting into debt. 

A. tighten  B. shorten C. lengthen D. widen 

38. The exercise was a piece of ____; I can do it with my eyes closed. 

A. cake   B. pizza  C. meat D. chicken 

39. I shouldn't go outside without a raincoat because it's raining ____. 

A. cats and dogs  B. cats and pigs 

C. lions and mice  D. horses and tigers 

40. Dad will hit the ____ when he finds out I dented the car. 

A. roof   B. wall  C. ground  D. air 

41. I always get ____ in my stomach before I go on stage and perform. 

A. birds  B. butterflies  C. insects  D. bees 

42. She let the ____ out of the bag and finally told her parents about her plans of getting married.  

A. mouse  B. bird   C. cat   D. bee 

43. The way they have treated those people makes my ____ boil. 

A. head  B. blood  C. stomach  D. heart 

 

III. GRAMMAR 

44. It is impolite that you ____ there when he gets off the plane. 

A. be not standing  B. been not standing  C. not be standing  D. not been standing  

45. Urbanization can bring social health and benefit; ____, it also has its drawback. 

A. by the way   B. furthermore  C. however   D. moreover  

46. ____ he was waiting for Sam outside the cinema, Jim realized that the street was funnily crowded.  

A. So    B. While   C. Unless  D. Even though  

47. I didn't meet him right away ____ he had to talk to his boss first.  

A. while   B. if   C. because    D. or  

48. ____ what has happened, I think she will never return.  

A. If   B. Unless  C. While   D. After  

49. There wasn't a chair for the headmaster, ____ is a big problem.  

A. what   B. which   C. that   D. where  

50. The student wiped the board ____ was full of notes and drawings.  

A. that    B. while   C. after  D. so 

51. True Blood is my favourite TV series, ____ I don't have much time to watch it often.  

A. although   B. before  C. if   D. yet  

52. After the children finished their dinner, they went to bed ____ listened to a bedtime story before falling 

asleep.  
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A. that    B. and    C. so   D. while 

53. The kids show some hatred towards him, ____ he was really nice to them.  

A. because   B. before  C. unless  D. even though  

54. We can leave ____ you are ready.  

A. whatever   B. whoever  C. whenever  D. whichever  

55. I like swimming ____ my sister likes jogging and dancing.  

A. whereas   B. when  C. whenever  D. so 

56. She has read ____ interesting book.  

A. a    B. an    C. the    D. X  

57. You'll get ____ shock if you touch ____ live wire with that screwdriver.  

A. an/ the   B. x/ the   C. a/ a    D. an/ the  

58. Mr. Smith is ____ old customer and ____ honest man. 

A. An/ the   B. the/ an   C. an/ an   D. the/ the  

59. I first met her four years ago when we ____ at a middle school.  

A. had been studying   B. are studying  C. have been studying  D. were studying 

60. Last night at this time, they ____ the same thing. She ____ and he ____ the newspaper.  

A. are doing/ is cooking/ is reading    B. were doing/ was cooking/ was reading  

C. was doing/ has cooked/ is reading    D. had done/ was cooking/ read  

Choose the underlined part that needs correction. 

61. Last month, when my friend (A) was traveling around London by (B) the car, he crashed (C) the car into 

(D) a tree. 

62. (A)The biggest problem with eating too (B) much sugar is (C)that it can cause (D) the diabetes. 

63. The teacher demanded(A) that(B) the student left(C) the room(D). 

64. It was(A) urgent(B) that he called(C) her immediately(D). 

   

IV. WRITING 

65. I met her during my stay in London last year. 

 When I was staying in London last year, I met her 

66. During my lunch, Peter paid a visit to my house.  

 When I was having /eating lunch , Peter paid a visit to my house. 

67. She asked him to fix the computer. 

She requested  he fix the computer 

68. Sarah wanted the post office to hold onto her mail. 

Sarah asked the post office hold onto her mail. 

69. The judge told the lawyer to be quiet. 



The judge insisted the lawyer to be quiet. 

70. Tim is always late for class. This annoys the teacher.(which) 

Tim is always late for class , which annoys the teacher. 

71. Susan couldn't come to my birthday party. This made me sad.(which) 

Susan couldn't come to my birthday party ,which made me sad. 

72. We have lost her telephone number. This makes it difficult to contact her(which) 

We have lost her telephone number, which makes it difficult to contact her 

73.I didn’t know many people in the party. I had a very good time. (but) 

I didn’t know many people in the party , but I had a very good time.  

74. She had studied very hard. She passed her exams. (so) 

She had studied very hard ,so she passed her exams.  
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:(7,5 điểm) 

I. Listening (2.5 điểm) 

Part 1: Listen to the passage and choose the best answer A, B, C or D to each question. (1.25 điểm) 

Question 1. Zuckerberg started at Harvard in September 2002.  

A. True  B. X  B. False  D. X 

Question 2. He launched Facebook from his Harvard room in January 2002.  

A. True  B. False C. X   D.X 

Question 3. A million people in the world use Facebook to connect. 

A. True  B. False C. X   D. X 

Question 4. Zuckerberg regularly attends lobal economic summits and technology forums 
A. True  B. X  B. False  D. X 

Question 5. He promised to donate at least half of his life wealth to charity. 

A. X    B. X  B. False  D. True 

 

Part 2. Listen to the conversation and circle the best option (A, B, C, or D) to complete the 

following sentences. (1.25 điểm)  

Question 6. Alex says we should save water when _______. 

A. taking a bath     B. drinking every day 

C. watering the plants inside   D. eating something outside 

Question 7. The girl's second suggestion is about _______. 

A. keeping the garbage until you go home  B. having a family clean-up party 

C. separating different types of garbage  D. disposing of trash properly 

Question  8. She says we can _______ by recycling paper. 

A. save people     B. protect the forests 

C. cut down on waste    D. save money to buy trash cans 

Question 9. What do the children in her neighborhood do once a month? 

A. They clean a neighborhood park.  B. They collect newspapers. 

C. They visit a recycling center.   D. They make paper trees 

Question 10. How many suggestions does Alex have in the interview? 

A. 2   B. 4   C. 3   D. 5 

 

II. Phonetics (0.5 điểm) 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in 

the position of the main stress in each of the following questions. 
Question 11. A. temptation B. property  C. government D. industry 

Question 12. A. people  B. disease  C. upset  D. upstairs 

 

III. Grammar and Vocabulary (2.5 điểm) 

Part 1. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of 

the following questions (2.0 điểm) 

Question 13. The law requires that everyone _______ his car checked at least once a month.  

A. has   B. have   C. had   D. will have  

Question 14.We moved to the front row ________ we could hear and see better.  

A. so as   B. so that   C. such   D. such that 



2 

 

Question 15.  It turned out to be a ____ journey when the weather became bad.   

A. hazard   B. hazardous   C. hazarded  D. hazarding  

Question 16. We _______ a campaign to fight world hunger.   

A. launched B. sent C. jumped D. lost 

Question 17. ____ batteries or solar chargers are some of the solutions to the lack of energy.  

A. Rechargeable   B. Reversible  C. Repeatable  D. Returnable  

Question 18. I'd love to come, but I am snowed ______ at the moment.  

A. under  B.out  C. at  D.about 

Question 19. We need to act quickly to ____ to climate change, or it will be a disaster for the whole 

planet.  

A. adapt   B. go back   C. reverse  D. transit   

Question 20. Children just have a short attention span; therefore, they will _______ if we overload 

them with lots of information at the same time. 

A. turn on  B. turn off  C. switch on  D. switch off  

 

Part 2. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs 

correction in each of the following questions. (0.5 điểm) 

Question 21. She intends to move that the committee suspends discussion on this issue. 

  A. intends  B. the committee C. suspends  D. on 

Question 22. 07. I often have breakfast at 6:00 pm and the lunch at 11:00 pm. 

     A. have                      B. at      C. and      D. the 

IV. Reading (2.5 điểm) 

Part 1: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate to correct answer to each of 

the following questions. (1.25 điểm) 

The "greenhouse effect" is the warming that happens when certain gases in Earth's atmosphere 

(23) ________ heat. These gases let in light but keep heat from escaping, like the glass walls of a 

greenhouse. First, sunlight shines onto the Earth's surface, (24) ________ it is absorbed and then 

radiates back into the atmosphere as heat. In the atmosphere, “greenhouse gases trap some of this 

heat, and the rest escapes into space. The more greenhouse gases are in the atmosphere, the more heat 

gets trapped.  

        Scientists have known about the greenhouse effect since 1824, when Joseph Fourier calculated 

that the Earth would be much colder if it had no atmosphere. This greenhouse effect is what keeps the 

Earth's climate (25) ________ . Without it, the Earth's surface would be an average of about 60 

degrees Fahrenheit cooler. Scientists often use the term "climate change" instead of global warming. 

This is because as the Earth's average temperature climbs, winds and ocean currents move heat around 

the globe in ways that can cool some areas, warm (26) ________, and change the amount of rain and 

snow falling. (27) ________, the climate changes differently in different areas. 

                                   (Source: https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent)  

Question 23.  A. seize  B. capture  C. trap   D. grasp  

Question 24.  A. who  B. where  C. that   D. when 

Question 25.  A. energetic  B. animate  C. livable   D. active 

Question 26.  A. others   B. another  C. one   D. the other  

Question 27.  A. However  B. In addition  C. On the contrary  D. As a result  

 

Part 2: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate to correct answer to each of 

the following questions. (1.25 điểm) 

 Nguyen Binh Khiem was a Vietnamese administrator, educator, poet, and sage. As a poet 

throughout his life, he composed many poems in Chinese and Nom that have survived to this day. He 

is referred to by several names: Hanh Phu, Bach Van cu si (White Cloud Hermit) and Trang Trinh. 
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 Born in Co Am village in 1491, he got the teaching from the second-rank doctor Luong Dac 

Bang and passed the official government examination in 1535, ranking number one in the country. 

This was a period of great instability in Viet Nam which may explain the reason why he took the 

exam at such a late age. He served in the Mac Dynasty court for just seven year until 1542 when he 

resigned after his official complaints about royal court corruptions were ignored. He then returned to 

his native village and opened a school. Among his students were Phung Khac Khoan (a diplomat), 

Luong Huu Khanh, Nguyen Du (the author of Truyen ky man luc). 

 Nguyen Binh Khiem became a person much sought after by many leaders during that time 

of upheaval, civil war, the Mac collapse, and the rise of the Trinh Lords and Nguyen Lords. Both 

Trinh Kiem and Nguyen Hoang sought his advice in their pursuit of power. To the former, he gave the 

advice of being the real power behind the restored Le Dynasty. To the latter, he advised building a 

base of power in the undeveloped south. Both men followed these suggestions, resulting in a political 

and military division of Viet Nam that would last for 200 years. As a result of this sage advice, 

Nguyen Binh Khiem gained a reputation as someone who could foretell the future. Some of his 

prophecies were of a Delphic nature as they were ambiguous and could be read in several ways. 

 

Question 28. Which of the following does the passage mainly discuss? 

A. The collapse of Mac Dynasty 

B. the beginning of the official government examination 

C. a life story of a famous Vietnamese administrator, educator, poet and sage 

D. a period of great instability in Viet Nam 

Question 29. In 1542, he resigned from the royal court because ___. 

     A. the royal court didn't pay attention to his complaints 

     B. the royal court ignored his suggestions developing the country 

     C. he was replaced by his talented students 

     D. there were corruptions in the royal court 

Question 30. All of the following are true about the period after he resigned from the royal court 

EXCEPT______.                                                                                                                                      

     A. he trained some famous scholars for the country 

     B. the kings or lords often came to him for advice 

     C. he composed poems and some prophecies 

     D. he paid no attention to politics and ignored it 

Question 31. The word “resigned” in paragraph 2 is closest in meaning to ____. 

A. quit   B. took up   C. gained     D. sought  

Question 32. The word “they” in paragraph 3 refers to _____________. 

A. suggestions B. prophecies   C. Lords    D. ways  

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (2.0 điểm) 

 

V. Writing (2.0 điểm) 

Part 1: Rewrite the following sentences, using the cues in brackets or beginning as shown, so that 

the meaning stays the same (1.0điểm). 

Question 33. I met her during my stay in London last year. (when) 

   ______________________________________________________ 

Question 34. The air in my hometown contains a lot of harmful gases. This is very worrying. (which) 

  ______________________________________________________ 

Question 35.  Tom has a temperature. Tom has a sore throat. (and) 

  ______________________________________________________ 
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Question 36. She urged her husband to apply for the post in the government. 

She urged that her husband __________________________________ 

 

Part 2. Writing a paragraph (1.0điểm) 

1. In about 140 words, write a paragraph about the advantages of using electric vehicles. 

You can use suggestions or your own ideas: 

Electric vehicles: 

- more eco-friendly than diesel vehicles as they reduce air pollution 

- do not use fossil fuels  

- do not emit C02 and other pollutants 

- helps passengers to feel more comfortable 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 

---------- THE END ---------- 

 

Họ, tên và chữ ký học sinh:.........................................................Số báo danh:....................
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SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH 
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      ĐÁP ÁN BÀI ĐỀ MINH HỌA KIỂM TRA GIỮA 

HỌC KÌ I LỚP 12 

Năm học:  2021-2022 

                 Môn: Tiếng Anh lớp 12                    

   

                                                                                                                              

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:(7,5 điểm) 

I. Listening (2.5P) 

Part 1: Listen to the passage and choose the best answer A, B, C or D to each question. 

(1.25điểm) 

Part 1: Listen to the passage and choose the best answer A, B, C or D to each question. (1.25 điểm) 

Question 1. Zuckerberg start at Harvard in September 2002.  

A. True  B. X  B. False  D. X 

Question 2. He launched Facebook from his Harvard room in January 2002.  

A. True  B. False C. X   D.X 

Question 3. A million people in the world would Facebook connect. 

A. True  B. False C. X   D. X 

Question 4. Zuckerberg regularly attends lobal economic summits and technology forums 
A. True  B. X  B. False  D. X 

Question 5. He promised to donate at least half of his life wealth to charity. 

A. X    B. X  B. False  D. True 

 

Part 2. Listen to the conversation and circle the best option (A, B, C, or D) to complete the 

following sentences. (1.25điểm)  

Question 6. Alex says we should save water when _______. 

A. taking a bath    B. drinking every day 

C. watering the plants inside   D. eating something outside 

Question 7. The girl's second suggestion is about _______. 

A. keeping the garbage until you go home  B. having a family clean-up party 

C. separating different types of garbage D. disposing of trash properly 

Question  8. She says we can _______ by recycling paper. 

A. save people     B. protect the forests 

C. cut down on waste    D. save money to buy trash cans 

Question 9. What do the children in her neighborhood do once a month? 

A. They clean a neighborhood park.  B. They collect newspapers. 

C. They visit a recycling center.  D. They make paper trees 

Question 10. How many suggestions does Alex have in the interview? 

A. 2   B. 4   C. 3   D. 5 

 

II. Phonetics (0.5điểm) 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest 

in the position of the main stress in each of the following questions. 
Question 11. A. temptation B. property  C. government D. industry 

Question 12. A. people  B. disease  C. upset  D. upstairs 

 

III. Grammar and Vocabulary (2.5điểm) 

Part 1. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each 

of the following questions (2.0điểm) 

Question 13. The law requires that everyone _______ his car checked at least once a month.  

A. has   B. have   C. had   D. will have  
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Question 14.We moved to the front row ________ we could hear and see better.  

A. so as   B. so that   C. such   D. such that 

Question 15.  It turned out to be a ____ journey when the weather became bad.   

A. hazard   B. hazardous   C. hazarded  D. hazarding  

Question 16. We _______ a campaign to fight world hunger.    

A. launched B. sent C. jumped D. lost 

Question 17. ____ batteries or solar chargers are some of the solutions to the lack of energy.  

A. Rechargeable   B. Reversible  C. Repeatable  D. Returnable  

Question 18. I'd love to come, but I am snowed ______ at the moment.  

A. under  B.out  C. at  D.about 

Question 19. We need to act quickly to ____ to climate change, or it will be a disaster for the whole 

planet.  

A. adapt   B. go back   C. reverse  D. transit   

Question 20. Children just have a short attention span; therefore, they will _______ if we overload 

them with lots of information at the same time. 

A. turn on  B. turn off  C. switch on  D. switch off  

 

Part 2. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that 

needs correction in each of the following questions. (0.5điểm) 

Question 21. She intends to move that the committee suspends discussion on this issue. 

  A. intends  B. the committee C. suspends  D. on 

Question 22. 07. I often have breakfast at 6:00 pm and the lunch at 11:00 pm. 

     A. have                      B. at      C. and      D. the 

IV. Reading (2.5điểm) 

Part 1: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate to correct answer to each of 

the following questions. (1.25điểm) 

The "greenhouse effect" is the warming that happens when certain gases in Earth's 

atmosphere (23) ________ heat. These gases let in light but keep heat from escaping, like the glass 

walls of a greenhouse. First, sunlight shines onto the Earth's surface, (24) ________ it is absorbed 

and then radiates back into the atmosphere as heat. In the atmosphere, “greenhouse gases trap some 

of this heat, and the rest escapes into space. The more greenhouse gases are in the atmosphere, the 

more heat gets trapped.  

        Scientists have known about the greenhouse effect since 1824, when Joseph Fourier calculated 

that the Earth would be much colder if it had no atmosphere. This greenhouse effect is what keeps 

the Earth's climate (25) ________ . Without it, the Earth's surface would be an average of about 60 

degrees Fahrenheit cooler. Scientists often use the term "climate change" instead of global warming. 

This is because as the Earth's average temperature climbs, winds and ocean currents move heat 

around the globe in ways that can cool some areas, warm (26) ________, and change the amount of 

rain and snow falling. (27) ________, the climate changes differently in different areas. 

                                   (Source: https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent)  

Question 23.  A. seize  B. capture  C. trap   D. grasp  

Question 24.  A. who  B. where  C. that   D. when 

Question 25.  A. energetic  B. animate  C. livable   D. active 

Question 26.  A. others   B. another  C. one   D. the other  

Question 27.  A. However  B. In addition  C. On the contrary  D. As a result  

Part 2: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate to correct answer to each of 

the following questions. (1.25điểm) 

 Nguyen Binh Khiem was a Vietnamese administrator, educator, poet, and sage. As a poet 

throughout his life, he composed many poems in Chinese and Nom that have survived to this day. 
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He is referred to by several names: Hanh Phu, Bach Van cu si (White Cloud Hermit) and Trang 

Trinh. 

 Born in Co Am village in 1491, he got the teaching from the second-rank doctor Luong 

Dac Bang and passed the official government examination in 1535, ranking number one in the 

country. This was a period of great instability in Viet Nam which may explain the reason why he 

took the exam at such a late age. He served in the Mac Dynasty court for just seven year until 1542 

when he resigned after his official complaints about royal court corruptions were ignored. He then 

returned to his native village and opened a school. Among his students were Phung Khac Khoan (a 

diplomat), Luong Huu Khanh, Nguyen Du (the author of Truyen ky man luc). 

 Nguyen Binh Khiem became a person much sought after by many leaders during that time 

of upheaval, civil war, the Mac collapse, and the rise of the Trinh Lords and Nguyen Lords. Both 

Trinh Kiem and Nguyen Hoang sought his advice in their pursuit of power. To the former, he gave 

the advice of being the real power behind the restored Le Dynasty. To the latter, he advised building 

a base of power in the undeveloped south. Both men followed these suggestions, resulting in a 

political and military division of Viet Nam that would last for 200 years. As a result of this sage 

advice, Nguyen Binh Khiem gained a reputation as someone who could foretell the future. Some of 

his prophecies were of a Delphic nature as they were ambiguous and could be read in several ways. 

 

Question 28. Which of the following does the passage mainly discuss? 

A. The collapse of Mac Dynasty 

B. the beginning of the official government examination 

C. a life story of a famous Vietnamese administrator, educator, poet and sage 

D. a period of great instability in Viet Nam 

 

Question 29. In 1542, he resigned from the royal court because ___. 

     A. the royal court didn't pay attention to his complaints 

     B. the royal court ignored his suggestions developing the country 

     C. he was replaced by his talented students 

     D. there were corruptions in the royal court 

Question 30. All of the following are true about the period after he resigned from the royal court 

EXCEPT______.                                                                                                                                      

     A. he trained some famous scholars for the country 

     B. the kings or lords often came to him for advice 

     C. he composed poems and some prophecies 

     D. he paid no attention to politics and ignored it 

Question 31. The word “resigned” in paragraph 2 is closest in meaning to ____. 

A. quit   B. took up   C. gained     D. sought  

Question 32. The word “they” in paragraph 3 refers to _____________. 

A. suggestions B. prophecies   C. Lords    D. ways  

 

B. PHẦN TỰ LUẬN (2.0 điểm) 

 

V. Writing (2.0điểm) 

Part 1: Rewrite the following sentences, using the cues in brackets or beginning as shown, so that 

the meaning stays the same (1.0điểm). 

Question 33. I met her during my stay in London last year. (when) 

->When I was staying in London last year, I met her. 

->When I met her, I was staying in London last year. 
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Question 34. The air in my hometown contains a lot of harmful gases. This is very worrying. 

(which) 

-> The air in my hometown contains a lot of harmful gases, which is very worrying. 

Question 35.  Tom has a temperature. Tom has a sore throat. (and) 

-> Tom has a temperature and a sore throat. 

Question 36. She urged her husband to apply for the post in the government. 

She urged that her husband (should) apply for the post in the government. 

Part 2. Writing a paragraph (1.0điểm) 

1. In about 140 words, write a paragraph about the advantages of using electric vehicles. 

You can use suggestions or your own ideas: 

Electric vehicles: 

- more eco-friendly than diesel vehicles as they reduce air pollution 

- do not use fossil fuels  

- do not emit C02 and other pollutants 

- helps passengers to feel more comfortable 
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VIẾT THEO CHỦ ĐỀ  

ĐỀ MINH HỌA KIỂM TRA GIỮA KỲ I TIẾNG ANH 12 

 

GIÁO VIÊN CHO ĐIỂM MỖI THÀNH PHẦN ỨNG VỚI MỨC ĐỘ NHẬN THỨC HỌC SINH ĐẠT 

ĐƯỢC 

 

Tổng: 

1 điểm 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

Nội dung 

(0.4đ) 

(0.1đ) 

- Trả lời ở mức độ 

tối thiểu yêu cầu 

của bài. Bài viết có 

câu chủ đề và các 

thành phần cơ bản. 

- Viết được một số 

ý chính nhưng có 

chỗ diễn đạt không 

rõ, bị lặp ý, không 

liên quan, gây khó 

hiểu cho người đọc. 

 

(0.2đ) 

- Trả lời được cơ 

bản yêu cầu của 

bài. Bài viết có câu 

chủ đề. Các thành 

phần cơ bản đều 

được phát triển, đôi 

khi có chỗ phát 

triển chưa cân 

xứng. 

- Viết được cơ bản 

đủ ý chính. Có một 

vài ý không liên 

quan, gây khó hiểu 

cho người đọc. 

- Có đôi chỗ dẫn 

chứng còn chưa 

phù hợp 

(0.3đ) 

- Trả lời khá đầy đủ 

yêu cầu của bài. 

Bài viết có câu chủ 

đề. Các thành phần 

cơ bản được phát 

triển tương đối kỹ, 

logic và cân xứng. 

- Viết đủ ý chính, 

các ý có liên quan 

đến chủ đề. 

- Dẫn chứng phù 

hợp, khá thuyết 

phục. 

 

(0.4đ) 

- Trả lời đầy đủ yêu 

cầu của bài. Bài 

viết có câu chủ đề. 

Các thành phần cơ 

bản được phát triển 

kỹ, logic, cân xứng. 

- Đủ ý, các ý thống 

nhất, có liên quan 

chặt chẽ. 

- Dẫn chứng hay và 

thuyết phục. 

Tổ chức thông tin 

và tính liên kết 

(0.2đ) 

(0.05đ) 

- Thông tin bị lặp 

và ảnh hưởng đến 

diễn đạt. 

- Sắp xếp ý thiếu 

logic, thiếu tính 

liên kết. 

- Ít sử dụng hoặc sử 

dụng lặp các 

(0.1đ) 

- Thông tin còn bị 

lặp 

- Sắp xếp các ý có 

logic, có tính liên 

kết, mặc dù tính 

mạch lạc giữa các 

câu còn thấp hoặc 

máy móc 

(0.15đ) 

- Thông tin ít khi bị 

lặp 

- Sắp xếp ý logic, 

mạch lạc, dễ đọc, 

dễ hiểu 

- Sử dụng khá đa 

dạng và chính xác 

các phương tiện kết 

(0.2đ) 

- Thông tin không 

bị lặp 

- Sắp xếp ý logic, 

mạch lạc cao. Bài 

viết có tổng thể hài 

hòa, trôi chảy, uyển 

chuyển, tự nhiên 

- Sử dụng đa dạng 



5 

 

phương tiện kết 

nối, hoặc sử dụng 

các phương tiện kết 

nối chưa chính xác. 

- Sử dụng các 

phương tiện kết nối 

tuy còn đơn giản 

nhưng đúng nghĩa. 

nối 

 

 

và chính xác các 

phương tiện kết nối. 

 

Từ vựng 

(0,2đ) 

(0.05đ) 

- Từ vựng liên quan 

đến chủ đề hạn chế, 

lặp, hoặc không 

phù hợp. 

- Dạng từ, chính tả 

còn viết sai, gây 

hiểu lầm hoặc khó 

chịu cho người đọc. 

 

(0.1đ) 

- Từ vựng tạm đủ 

để diễn đạt thông 

tin liên quan tới chủ 

đề. Một số chỗ 

dùng từ chưa phù 

hợp hoặc viết sai 

dạng từ. 

- Còn mắc một số 

lỗi sai về dạng từ 

và chính tả gây khó 

khăn cho người 

đọc. 

 

(0.15đ) 

- Từ vựng đa dạng 

có liên quan đến 

chủ đề. 

Đôi chỗ còn mắc 

lỗi dùng từ chưa 

phù hợp hoặc sai 

dạng từ. 

- Có sử dụng từ 

đồng nghĩa, trái 

nghĩa, kết hợp từ, 

thành ngữ… 

- ít lỗi sai về chính 

tả. 

(0.2đ) 

- Từ vựng phong 

phú liên quan đến 

chủ đề, diễn đạt tự 

nhiên. Dùng từ phù 

hợp, chính xác. 

- Sử dụng đa dạng 

các từ đồng nghĩa, 

trái nghĩa, kết hợp 

từ, thành ngữ… 

- Rất ít lỗi về dạng 

từ và chính tả. 

Ngữ pháp 

(0,2đ) 

(0.05đ) 

- Sử dụng cấu trúc 

câu đơn giản. 

- Mắc nhiều lỗi sai 

về ngữ pháp và 

chấm câu, gây khó 

hiểu cho người đọc. 

 

(0.1đ) 

- Sử dụng các cấu 

trúc câu khác nhau. 

- Có khá nhiều lỗi 

sai về ngữ pháp và 

chấm câu, đôi chỗ 

gây khó hiểu cho 

người đọc. 

 

(0.15đ) 

- Sử dụng đa dạng 

cấu trúc câu. 

- Thi thoảng còn 

mắc lỗi về ngữ 

pháp và chấm câu, 

nhưng người đọc 

vẫn có thể hiểu. 

 

(0.2đ) 

- Sử dụng đa dạng, 

linh hoạt cấu trúc 

câu. 

- Còn một vài lỗi 

nhỏ vê ngữ pháp và 

chấm câu, người 

đọc vẫn thấy dễ 

hiểu. 

 

 

 

 


